
履歴書
S ơ  y ế u  l ý  l ị c h

 

インターナショナル日本学校
T r ư ờ n g  Q u ố c  T ế  N h ậ t  B ả n

 
Vui lòng viết in hoa không dấu 

1. 氏名
Họ  tên

                                                

2. 国 籍
Quốc tịch

                                               

 

3. 家 族
Gia đình 

 

続 柄
Quan hệ

 氏名
Họ  tên

 生 年 月 日
Ngày tháng năm sinh

 職 業
Nghề nghiệp

 現 住 所
Địa chỉ hiện tại

 

     

     

     

     

     

 

4. 学歴（初等教育（小学校）から順次最終学歴まで） 

   Quá trình học tập (Viết theo thứ tự từ tiểu học đến cấp học cao nhất) 

 学校名
Tên trường

 所 在 地
Địa chỉ hiện tại

 入 学 年 ･ 月
Năm・Tháng nhập học

～卒業年･月
Năm/ tháng tốt nghiệp

 

(1)        年
Năm

   月
Tháng

  ～   年
Năm

   月
Tháng

 

(2)        年
Năm

   月
Tháng

  ～   年
Năm

   月
Tháng

 

(3)        年
Năm

   月
Tháng

  ～   年
Năm

   月
Tháng

 

(4)        年
Năm

   月
Tháng

  ～   年
Năm

   月
Tháng

 

(5)        年
Năm

   月
Tháng

  ～   年
Năm

   月
Tháng

 

 

5. 日本語学習歴 Quá trình học tiếng Nhật  

 学校名
Tên trường

 所 在 地
Địa chỉ hiện tại

 入 学 年 ･ 月
Năm・Tháng nhập học

～卒 業 年 ･ 月
Năm・tháng tốt nghiệp

 

(1)        年
Năm

   月
Tháng

  ～   年
Năm

   月
Tháng

 

(2)        年
Năm

   月
Tháng

  ～   年
Năm

   月
Tháng

 

 

6. 職 歴
Nghề nghiệp

 (就職年月日順に記載すること）(Viết theo trình tự năm tháng làm việc)    

 勤務先
Tên công ty

 所 在 地
Địa chỉ hiện tại

 就職年・月
Năm・Tháng làm việc

～退職年・月
Năm・tháng thôi việc

 

(1)        年
Năm

   月
Tháng

  ～   年
Năm

   月
Tháng

 

(2)        年
Năm

   月
Tháng

  ～   年
Năm

   月
Tháng

 

(3)        年
Năm

   月
Tháng

  ～   年
Năm

   月
Tháng

 



7. 最終学歴卒業後、現在まで空白期間がある方は理由を書いてください。 

   Sau khi tốt nghiệp bậc học cuối cùng, những bạn có khoảng thời gian ngắt quãng, không đi học cũng không đi làm 

thì vui lòng ghi ra lý do.    

 

 

 

8. 日本語学習理由 （ベトナム語・日本語訳共に次ページにご記入ください）  

   Lý do học tiếng Nhật (Bản dịch tiếng Nhật vui lòng viết vào tờ giấy khác) 

 

 

以上のことは総て真実であり、私が直筆したものです。 

Tôi xin cam đoan rằng những điều trên là đúng và chính xác, được viết bởi chính tôi. 

 

 

 

 

日付
n g à y

:      年
Năm

   月
Tháng

   日
Ngày

 

 

本人署名 Chữ ký người viết                                                       

 

  



日本語学習理由
L í  d o  h ọ c  t i ế n g  n h ậ t

 

ベトナム語でご記入ください。
H ã y  v i ế t  b ằ n g  t i ế n g  V i ệ t  N a m

 

 

  



日本語学習理由
L í  d o  h ọ c  t i ế n g  n h ậ t

 

日本語でご記入ください。
H ã y  v i ế t  b ằ n g  t i ế n g  n h ậ t

 

 

 


